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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH BẮC GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 41/2023/NQ-HĐND    
	 Bắc Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2023





NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030.
2. Đối tượng áp dụng
a) Hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng). 
b) Hợp tác xã, Tổ hợp tác (gọi chung là tổ chức kinh doanh du lịch cộng đồng).
c) Các cơ quan, đơn vị liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách tại Nghị quyết này.
Điều 2. Điều kiện, nguyên tắc, phương thức hỗ trợ
1. Điều kiện hỗ trợ
a) Có văn bản cam kết thực hiện kinh doanh du lịch từ 07 năm trở lên, kể từ thời điểm nhận được hỗ trợ. 
b) Là những điểm du lịch cộng đồng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2022-2030.
2. Nguyên tắc hỗ trợ 
a) Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư nhiều hạng mục khác nhau thì được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng hạng mục đầu tư.
c) Những hạng mục đã được hỗ trợ từ chương trình, dự án khác thì không được hỗ trợ theo Nghị quyết này. 
d) Mỗi hạng mục chỉ được hỗ trợ một lần đối với mỗi điểm du lịch cộng đồng và chỉ hỗ trợ đối với các hạng mục được đầu tư sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 
3. Phương thức hỗ trợ
a) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết: UBND cấp huyện nơi có điểm du lịch cộng đồng triển khai thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu kinh phí cho ngân sách cấp huyện.
[bookmark: _Hlk133335532]b) Các chính sách hỗ trợ còn lại: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng tự bỏ vốn đầu tư xây dựng công trình; mua hoặc đóng thuyền, xe điện. Sau khi hoàn thành công trình, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoàn thành. 
Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ 
1. Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị quyết được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện. 
2. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch.

Điều 4. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch cộng đồng 
1. Đối tượng hỗ trợ: UBND cấp huyện nơi có điểm du lịch cộng đồng.
[bookmark: _Hlk132814188]2. Điều kiện hỗ trợ: Bảo đảm điều kiện tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.
3. Mức hỗ trợ: 70% kinh phí theo thực tế, tối đa không quá 2 tỷ đồng/điểm, phần kinh phí còn lại do ngân sách cấp huyện đảm nhiệm.
Điều 5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất điểm du lịch cộng đồng 
1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà đón khách, trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn
a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng.
[bookmark: _Hlk132814332]b) Điều kiện hỗ trợ: Bảo đảm điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. Việc xây dựng phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhà có tổng diện tích xây dựng từ 200m2 trở lên, có nhà vệ sinh khép kín, quầy trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp nông thôn, đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Hlk134257369]c) Mức hỗ trợ: 500 triệu đồng/nhà, không quá 3 nhà/điểm.
2. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại điểm du lịch cộng đồng
a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng.
b) Điều kiện hỗ trợ: Bảo đảm điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. Việc xây dựng phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhà vệ sinh có diện tích xây dựng từ 30 m2 trở lên. Đảm bảo theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch, đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Hlk134257435]c) Mức hỗ trợ: 100 triệu đồng/nhà, không quá 3 nhà/điểm.
3. Hỗ trợ làm đường giao thông nội bộ trong khu vực điểm du lịch cộng đồng
a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng.
b) Điều kiện hỗ trợ: Bảo đảm điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. Việc làm đường phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đường có chiều rộng từ 3,5m trở lên, đường được đổ bê tông xi măng (dày tối thiểu 16 cm) hoặc trải bê tông nhựa (dày tối thiểu 5cm), đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Hlk134257500][bookmark: _Hlk133336031]c) Mức hỗ trợ: 800 triệu đồng/km, tối đa không quá 2 tỷ đồng/điểm. 
4. Hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực điểm du lịch cộng đồng
a) Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng.
b) Điều kiện hỗ trợ: Bảo đảm điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. Việc xây dựng phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, bãi đỗ xe có diện tích tối thiểu từ 500 m2 trở lên, được đổ bê tông xi măng hoặc trải cấp phối đá dăm phù hợp với mục đích và yêu cầu của bãi đỗ xe, đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Hlk134257547]c) Mức hỗ trợ: 100 triệu đồng/bãi đỗ xe, không quá 2 bãi đỗ xe/điểm.
Điều 6. Hỗ trợ mua hoặc đóng thuyền, xe điện vận chuyển khách du lịch
1. Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng.
2. Điều kiện hỗ trợ: Bảo đảm điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. Thuyền, xe điện vận chuyển khách du lịch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn khi lưu thông (có đăng ký, đăng kiểm theo quy định). Đối với hỗ trợ thuyền du lịch, tại điểm du lịch cộng đồng phải có sông hoặc hồ và được phép khai thác mặt nước để phát triển du lịch theo quy định.
3. Mức hỗ trợ: 70% kinh phí.
a) Đối với hỗ trợ thuyền: Tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/thuyền, không quá 2 thuyền/điểm. 
b) Đối với hỗ trợ xe điện: Tối đa không quá 200 triệu đồng/xe điện, không quá 5 xe điện/điểm. 
Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết này
1. Thành phần hồ sơ 
a) Đơn đề nghị hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (theo mẫu số 01 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).
b) Bản cam kết thực hiện kinh doanh du lịch (theo mẫu số 02 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
d) Hóa đơn tài chính đối với Điều 6.
2. Hồ sơ 01 bộ gồm:
a) Thành phần quy định tại điểm a,b,c khoản 1 Điều này đối với thủ tục hỗ trợ tại Điều 5 Nghị quyết này.
b) Thành phần quy định tại điểm a,b,c,d khoản 1 Điều này đối với thủ tục hỗ trợ tại Điều 6 Nghị quyết này.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng công trình hoặc tài sản được hỗ trợ (theo mẫu số 03, đề xuất kinh phí hỗ trợ theo mẫu số 04 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này). Sau khi hoàn thành kiểm tra, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào Quyết định giao kinh phí hằng năm của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành Quyết định hỗ trợ và thanh toán theo quy định hiện hành. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Điều 8. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XIX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030./. 

	Nơi nhận:

	CHỦ TỊCH




Lê Thị Thu Hồng
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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND  ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang)
Mẫu số 01
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày....tháng.....năm......



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ kinh phí: ………………………….………………….. 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang 

1. Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………….….
2. Người đại diện theo pháp luật:.................................. Chức vụ: ..............
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................
Số CMND/Số CCCD: ………...; ngày cấp: ......................; nơi cấp:…...…
Điện thoại:………………………………; Email: ......................................
Nơi thường trú:.............................................................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………ngày cấp:…………… nơi cấp…..............................
Căn cứ Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2030.
4. Nội dungđề nghị hỗ trợ:
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Kinh phí
đầu tư
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Hồ sơ kèm theo gồm có:
- …………………………………………………………………….……..
- ………………………………………………………………...………….

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang xem xét, phê duyệt./.

	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên; ký tên, đóng dấu (nếu có))




Mẫu số 02
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày....tháng.....năm......



BẢN CAM KẾT
Thực hiện kinh doanh du lịch cộng đồng tại điểm du lịch…..

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

1. Tên tổ chức/cá nhân: …………………………………………….…….
2. Người đại diện theo pháp luật:.................................. Chức vụ: ..............
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................
Số CMND/Số CCCD: ………...; ngày cấp: ......................; nơi cấp:…...…
Điện thoại:………………………………; Email: ......................................
Nơi thường trú:..............................................................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………… ngày cấp:……… …… nơi cấp…......................
Căn cứ Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2030.
Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung như sau:
- Thực hiện kinh doanh du lịch cộng đồng trên địa bàn: ………………. ít nhất 7 năm sau khi nhận được hỗ trợ đầu tư.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, công tác an ninh an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách du lịch.
- Giữ gìn và bảo vệ những tài sản được chính quyền hỗ trợ và sử dụng đúng mục đích hỗ trợ.
- Nếu sử dụng tài sản được hỗ trợ không đúng mục đích và thời gian cam kết thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại toàn bộ số kinh phí đã được Nhà nước hỗ trợ.
Tôi xin cam kết về tính chính xác của những thông tin trên đây và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật./.

	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên; ký tên, đóng dấu (nếu có))






[bookmark: _Hlk135121749]Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN XÁC NHẬN
Hiện trạng công trình, tài sản hỗ trợ hoàn thành theo Nghị quyết
 số 41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh 

Hôm nay, ngày …. tháng …..năm ……tại……… chúng tôi gồm:
1. Ông/bà ……….. chức vụ: ……….. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Ông/bà …………. chức vụ: ..............................................................
3. Ông/bà …………. chức vụ: ..............................................................
4. Ông/bà …………. chức vụ: .................................................................
5. Ông/bà ………….. chức vụ (nếu có):… …Đại diện tổ chức/cá nhân.
Căn cứ Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2030.
Tiến hành xác nhận hiện trạng các hạng mục công trình, tài sản hoàn thành: (1)…(2)…(3)…. có ảnh chụp kèm theo. 
Kết quả xác nhận theo điều kiện, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết: …….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN THÀNH VIÊN CÁC 
CƠ QUAN THAM GIA XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG
 (Ký, ghi rõ họ tên)











Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT 
Kinh phí hỗ trợ công trình, tài sản hoàn thành theo Nghị quyết 
số  41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh 

Hôm nay, ngày …. tháng …..năm ……tại……… chúng tôi gồm:
1. Ông/bà ……….. chức vụ: ……….. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Ông/bà …………. chức vụ: ..............................................................
3. Ông/bà …………. chức vụ: ..............................................................
4. Ông/bà …………. chức vụ: .................................................................
Căn cứ Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2030.
Sau khi xác nhận hiện trạng các hạng mục công trình, tài sản hoàn thành theo biên bản xác nhận ngày….tháng…..năm……tại …………………………..
Đề xuất kinh phí hỗ trợ cho từng hạng mục: (1)…… (2)…… (3)…… Tổng kinh phí hỗ trợ: ……. 
Trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang xem xét, quyết định./.

	
	ĐẠI DIỆN THÀNH VIÊN CÁC 
CƠ QUAN THAM GIA XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG
 (Ký, ghi rõ họ tên)










